
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN
TRƯỜNG MẦM NON 20-10

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2025-2026
SINH NĂM 2023

ST
T Họ và tên Mã định

danh/CCCD Ngày sinh Giới
tính

Điện thoại
liên hệ

Địa chỉ phân tách
Thường trú Nơi ở hiện nay

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện Phường/ Xã

1 Trần Ngọc Khánh An 031323002798 25/03/2023 Nữ 0367101860
Thành phố
Hải Phòng Quận Hải An

Phường Cát
Bi

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường Cát
Bi

2 Tạ Linh AN 031323014294 28/12/2023 Nữ 0973120396
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

3 Bùi Tuệ An 031323007110 14/06/2023 Nữ 0917911180
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

4 Lê Nguyên AN 031323007021 25/07/2023 Nữ 0393571388
Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Vĩnh Niệm

Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Vĩnh Niệm

5 Bùi Thiên An 031323006952 02/02/2023 Nữ 0349582964
Thành phố
Hải Phòng

Thành phố
Thủy Nguyên

Xã Quang
Trung

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

6 TRẦN HIỀN ANH 031323004254 14/05/2023 Nữ 0388726739
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

7 Hoàng Đào Châu Anh 031323004541 14/01/2023 Nữ 0987921083
Thành phố
Hải Phòng

Huyện Vĩnh
Bảo

Xã Liên
Am

Thành phố
Hải Phòng

Quận
Dương Kinh

Phường Đa
Phúc

8 Đặng Phương Anh 031323001865 13/02/2023 Nữ 0379179178
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

9 Ngô Gia Đức Anh 031223001766 18/02/2023 Nam 0974598111
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

10 Tống Vũ Minh Anh 036323002683 05/03/2023 Nữ 0975203894
Tỉnh Nam
Định

Huyện  Trực
Ninh

Xã Trực
Khang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang
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11 Nguyễn Hoàng Bách 031223000572 12/01/2023 Nam 0368966848
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

12 Nguyễn Thục Diễm Châu 031323002880 10/03/2023 Nữ 0854688888
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

13 Trần Ngọc Minh Châu 031323000364 26/01/2023 Nữ 0911109986
Thành phố
Hải Phòng

Huyện Vĩnh
Bảo

Xã Tam
Cường

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

14 Bùi Minh Châu 031323010271 17/09/2023 Nữ 0934353883
Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Kênh
Dương

Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Kênh
Dương

15 Đặng Ngô Quang Dũng 031223014848 28/11/2023 Nam 0904439448
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

16 Lê Nguyễn Hải Đăng 031223001316 11/01/2023 Nam 0902046221
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

17 Nguyễn Mỹ Hoa 0313 23001467 06/02/2023 Nữ 0904183716
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Kênh
Dương

18 Phạm Gia Huy 031223002158 06/02/2023 Nam 0934323517
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Máy Tơ

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường Cát
Bi

19 Phạm Trần Gia Huy 079223009670 19/01/2023 Nam 0906486805

Thành phố
Hồ Chí
Minh

Quận  Bình
Thạnh Phường 14

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

20 Lê Thiên Kim 031323006199 15/07/2023 Nữ 0934266233
Thành phố
Hải Phòng

Quận Hồng
Bàng

Phường
Thượng Lý

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

21 Nguyễn Lê Bảo Khánh 031223003975 21/04/2023 Nam 0936386966
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

22 Nguyễn Đăng Khoa 031223003533 31/03/2023 Nam 0983297809
Thành phố
Hải Phòng Quận Hải An

Phường
Đằng Lâm

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

23 Đoàn Đăng Khoe 031223003499 03/04/2023 Nam 0936819979
Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường Dư
Hàng Kênh

Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường Dư
Hàng Kênh

ST
T Họ và tên Mã định

danh/CCCD Ngày sinh Giới
tính

Điện thoại
liên hệ

Địa chỉ phân tách
Thường trú Nơi ở hiện nay

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện Phường/ Xã
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24 Cao Đức Nhật Minh 031223008126 12/07/2023 Nam 0869898509
Thành phố
Hải Phòng Quận Hải An

Phường
Đằng Lâm

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

25 Nguyễn Trường Minh 031223001789 03/02/2023 Nam 0982488638
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

26 Phạm Bình Minh 031223001934 02/02/2023 Nam 0915140891
Thành phố
Hải Phòng Quận Hải An

Phường Cát
Bi

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường Cát
Bi

27 Uông Khải Minh 031223000587 25/01/2023 Nam 0933466966
Thành phố
Hải Phòng

Huyện An
Lão

Xã Tân
Dân

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

28 Nguyễn Bảo Ngọc 031323002496 17/03/2023 Nữ 0796323688
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

29 Nguyễn Cao Minh Ngọc 031323012529 10/12/2023 Nữ 0349848786
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

30 Uông Khánh Nhật 001223029579 06/08/2023 Nam 0366052893
Thành phố
Hải Phòng

Huyện An
Lão

Xã Tân
Dân

Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Kênh
Dương

31 Nguyễn Diệu Nhi 031323009874 07/08/2023 Nữ 0377262198
Thành phố
Hải Phòng

Huyện Vĩnh
Bảo

Xã Vĩnh
An

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

32 Phạm Đào Bảo Nhi 031323002871 19/02/2023 Nữ 0378086095
Thành phố
Hải Phòng Quận Hải An

Phường
Đằng Lâm

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

33 Đoàn Thanh Phong 031223005016 20/05/2023 Nam 0986943498
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

34 triệu thiên phong 031223004616 17/04/2023 Nam 0906067030
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đồng Quốc
Bình

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đồng Quốc
Bình

35 Nguyễn Cảnh Phong 031223014045 22/10/2023 Nam 0941108808
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

36 Hoàng An Phương 031323003383 23/03/2023 Nữ 0795216585
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Cầu Đất

Thành phố
Hải Phòng

Quận
Dương Kinh

Phường Anh
Dũng

ST
T Họ và tên Mã định

danh/CCCD Ngày sinh Giới
tính

Điện thoại
liên hệ

Địa chỉ phân tách
Thường trú Nơi ở hiện nay

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện Phường/ Xã
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37 Đỗ Hoàng Quân 031223008877 12/08/2023 Nam 0934236120
Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường An
Biên

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

38 Phạm Minh Tâm 031224001081 20/01/2024 Nam 0378046364
Thành phố
Hải Phòng

Huyện Cát
Hải

Xã Nghĩa
Lộ

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Hải

39 Phạm Đức Trí 031223000851 02/01/2023 Nam 0903284958
Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường Dư
Hàng Kênh

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

40 Nguyễn Quang Trung 031223003994 07/04/2023 Nam 0973402124
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

41 Nguyễn Trần Hiển Vinh 031223012240 23/09/2023 Nam 0936987988
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

42 Vũ Đức Vượng 031223007395 23/06/2023 Nam 0904282264
Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Kênh
Dương

Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Kênh
Dương

43 Lê Tú Vy 031323013555 16/11/2023 Nữ 0982039206
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Máy Chai

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

ST
T Họ và tên Mã định

danh/CCCD Ngày sinh Giới
tính

Điện thoại
liên hệ

Địa chỉ phân tách
Thường trú Nơi ở hiện nay

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện Phường/ Xã
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UBND QUẬN NGÔ QUYỀN
TRƯỜNG MẦM NON 20-10

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2025-2026
NĂM 2022

STT Họ và tên Mã định
danh/CCCD Ngày sinh Giới

tính
Điện thoại

liên hệ

Địa chỉ phân tách
Thường trú Nơi ở hiện nay

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

1 Ngô Duy Anh 031222011335 02/12/2022 Nam 0379633795
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

2 Bùi Đức Anh 031222007921 28/06/2022 Nam 0976141096
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

3 Phạm Ngọc Diệp Anh 031322010210 12/12/2022 Nữ 0364993390
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

4 Đỗ Hoàng Khánh Châu 031322004155 29/05/2022 Nữ 0359042330
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

5 Nguyễn Minh Đức 022222003042 20/06/2022 Nam 0977526720
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

6 Đỗ Vinh Hiển 031222011079 13/11/2022 Nam 0394584176
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

7 Phạm Minh Hiếu 031222007465 19/04/2022 Nam 0777904402
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

8 Phan Quang Khải 031222009043 04/09/2022 Nam 0866839461
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray
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9 Phạm Dương Bảo Khang 031222010742 10/11/2022 Nam 0964709337
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Vạn Mỹ

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

10 Mai Quốc Khánh 031222008623 08/06/2022 Nam 0961068385
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

11 Nguyễn Vũ Minh Khôi 031222012233 26/12/2022 Nam 0372171292
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường Lạc
Viên

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

12 Phạm Khánh Linh 031322006110 08/01/2022 Nữ 0384171407
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

13 Đồng Dương Minh 031222001918 01/03/2022 Nam 0352303576
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

14 Hoàng Bảo Minh 031222000376 08/01/2022 Nam 0369054755
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

15 Vương Kim Ngân 031322006522 19/08/2022 Nữ 0898095999
Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Trần
Nguyên
Hãn

Thành phố
Hải Phòng

Quận
Dương
Kinh

Phường
Anh Dũng

16 Lương Thanh Ngân 022322001615 04/03/2022 Nữ 0904203654
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Máy Chai

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

17 Vũ Minh Nhật 031222003993 13/07/2022 Nam 0859197555
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đồng Quốc
Bình

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đồng Quốc
Bình

18 Phạm Tiến Phúc 031222008867 17/06/2022 Nam 0934423093
Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

19 Đỗ Minh Quân 031222010683 22/11/2022 Nam 0705867620
Thành phố
Hải Phòng

Quận An
Dương

Phường
Đồng Thái

Thành phố
Hải Phòng

Quận An
Dương

Phường
Đồng Thái

STT Họ và tên Mã định
danh/CCCD Ngày sinh Giới

tính
Điện thoại

liên hệ

Địa chỉ phân tách
Thường trú Nơi ở hiện nay

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã
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20 Vũ Nguyễn Thảo Tâm 031322009068 29/10/2022 Nữ 0394720394
Thành phố
Hải Phòng

Huyện
Vĩnh Bảo

Xã Tam
Cường

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

21 Trần Chí Thanh 031222008763 16/06/2022 Nam 0963630912
Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường Cát
Bi

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường Cát
Bi

22 Vũ Nguyễn Minh Thư 031322007625 16/09/2022 Nữ 0906190683
Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

23 Đỗ Minh Trí 031222002406 09/03/2022 Nam 0934387339
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Cầu Tre

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đồng Quốc
Bình

STT Họ và tên Mã định
danh/CCCD Ngày sinh Giới

tính
Điện thoại

liên hệ

Địa chỉ phân tách
Thường trú Nơi ở hiện nay

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:3

9 2
1/0

8/2
025

bởi P
hạm

 T
hị T

hu H
iề

n ( 
c0

2010_h
ie

nptt 
) –

 T
rư

ờng M
ầm

 n
on 2

0-1
0



UBND QUẬN NGÔ QUYỀN
TRƯỜNG MẦM NON 20-10

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2025-2026
NĂM 2021

STT Họ và tên Mã định
danh/CCCD Ngày sinh Giới

tính
Điện thoại

liên hệ

Địa chỉ phân tách
Thường trú Nơi ở hiện nay

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

1 Nguyễn Ngọc Anh 022321001307 20/01/2021 Nữ 0795270572

Tỉnh
Quảng
Ninh

Huyện
Tiên Yên

Xã Tiên
Lãng

Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Kênh
Dương

2 Đỗ Thị Ngọc Ánh 031321006793 19/06/2021 Nữ 0983246358
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

3 Diệp Thiên Bảo 031221007739 04/10/2021 Nam 0989953695
Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đông Hải 1

Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Kênh
Dương

4 Lê Kiều Chi 031321002231 19/02/2021 Nữ 0983091739
Thành phố
Hải Phòng

Quận
Dương
Kinh

Phường Hải
Thành

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

5 Phạm Xuân Dũng 034221012523 21/08/2021 Nam 0983839162
Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

6 Nguyễn Hoàng Dương 036221004417 27/04/2021 Nam 0343999154
Tỉnh Nam
Định

Huyện  Vụ
Bản Xã Đại An

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

7 Nguyễn Linh Giang 031321008325 16/08/2021 Nữ 0974431338
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

8 Bùi Quang Huy 031221006656 13/11/2021 Nam 0763377990
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang
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9 Trịnh Thiên Kim 031321013283 24/11/2021 Nữ 0896457550
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

10 Đoàn Anh Khoa 031221011911 30/07/2021 Nam 0902088522
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

11 Phạm Vũ Minh Khôi 031221005379 01/06/2021 Nam 0965767998
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

12 Nguyễn Hoàng diệu Linh 034321006067 05/06/2021 Nữ 0369575615
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

13 Lê Gia Linh 031321006497 07/07/2021 Nữ 0348877698
Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường An
Biên

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

14 Lê Gia Linh 031321019999 20/02/2021 Nữ 0934343369
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

15 Đoàn Nhật Minh 031321014018 20/11/2021 Nữ 0928338288
Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường Cát
Bi

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường Cát
Bi

16 Bùi Trà My 001321035469 16/09/2021 Nữ 0988271971
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

17 Lê Vũ Khánh Ngân 031321013835 29/12/2021 Nữ 0363956604
Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường An
Biên

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

18 Nguyễn Đặng Minh Ngọc 008321004539 19/08/2021 Nữ 0387737885
Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường Cát
Bi

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường Cát
Bi

19 Bùi Minh Quân 034221007497 30/06/2021 Nam 0983878839
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

STT Họ và tên Mã định
danh/CCCD Ngày sinh Giới

tính
Điện thoại

liên hệ

Địa chỉ phân tách
Thường trú Nơi ở hiện nay

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã
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20 Đồng Thị Thảo Vy 031321009621 28/08/2021 Nữ 0348728390
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường Gia
Viên

Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường An
Biên

STT Họ và tên Mã định
danh/CCCD Ngày sinh Giới

tính
Điện thoại

liên hệ

Địa chỉ phân tách
Thường trú Nơi ở hiện nay

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã
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UBND QUẬN NGÔ QUYỀN
TRƯỜNG MẦM NON 20-10

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2025-2026
NĂM 2020

STT Họ và tên Mã định
danh/CCCD Ngày sinh Giới

tính
Điện thoại

liên hệ

Địa chỉ phân tách
Thường trú Nơi ở hiện nay

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

1 Nguyễn Xuân An 056220008014 11/09/2020 Nam 0902796207
Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

2 Cao Nguyễn Linh An 031320014745 27/10/2020 Nữ 0866141353
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

3 Nguyễn Ngọc Bảo An 031320015551 12/10/2020 Nữ 0956400893
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

4 Phan Ngọc Anh 031320004021 27/04/2020 Nữ 0936621488
Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Trần
Nguyên
Hãn

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

5 Nguyễn Diệu Anh 022320008943 17/10/2020 Nữ 0977526720
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

6 Lê Đức Anh 031220017774 16/06/2020 Nam 03997554987
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đồng Quốc
Bình

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đồng Quốc
Bình

7 Phạm Công Duy Anh 031220015431 01/03/2020 Nam 0384171407
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

8 Trần Bảo Anh 031320006869 09/07/2020 Nữ 0783779567
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang
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9 Lâm võ Gia Hân 031320009199 29/06/2020 Nam 0946593111
Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

Thành phố
Hải Phòng

Quận Hải
An

Phường
Đằng Lâm

10 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 031320010591 26/09/2020 Nữ 0378806639
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

11 Đặng Tùng Lâm 031220013810 04/11/2020 Nam 0971252707
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đồng Quốc
Bình

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đồng Quốc
Bình

12 Nguyễn Thùy Linh 031320015780 13/06/2020 Nữ 0974431338
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

13 Hoàng Trần Bảo Ngọc 031320014109 08/12/2020 Nữ 0788868996
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đồng Quốc
Bình

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đồng Quốc
Bình

14 Bùi Minh Phương 031320006958 22/06/2020 Nữ 0936675313
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường Lê
Lợi

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đông Khê

15 Nguyễn Ánh Phương 031320015588 15/11/2020 Nữ 0833897111
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

16 Mang Đức Trường 031220013113 18/09/2020 Nam 0896692210
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đồng Quốc
Bình

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đồng Quốc
Bình

STT Họ và tên Mã định
danh/CCCD Ngày sinh Giới

tính
Điện thoại

liên hệ

Địa chỉ phân tách
Thường trú Nơi ở hiện nay

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã
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UBND QUẬN NGÔ QUYỀN
TRƯỜNG MẦM NON 20-10

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2025-2026
NĂM 2023

STT Họ và tên Mã định
danh/CCCD Ngày sinh Giới

tính
Điện thoại

liên hệ

Địa chỉ phân tách
Thường trú Nơi ở hiện nay

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

Tỉnh/
Thành phố

Quận/
Huyện

Phường/
Xã

1 Nguyễn Ngọc Minh Anh 031323013522 12/02/2023 Nữ 0982146346
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

2 Nguyễn Tuệ An 031323000634 01/15/2023 Nữ 0358837270
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

3 Đỗ Trường Khang 031223007567 07/04/2023 Nam 0379221885
Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Kênh
Dương

Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Kênh
Dương

4 Phạm Nhật Minh 031224001137 01/02/2024 Nam 0988455681
Thành phố
Hải Phòng

Huyện
Kiến Thụy

Xã Thụy
Hương

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Lạch Tray

5 Trịnh Gia Hân 031323005878 19/06/2023 Nữ 0933332555
Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

Thành phố
Hải Phòng

Quận Ngô
Quyền

Phường
Đằng Giang

6 Nguyễn Thái Anh 031223004278 04/24/2023 Nam 0778475095
Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường Cát
Dài

Thành phố
Hải Phòng

Quận
Dương
Kinh

Phường Hải
Thành

7 Nguyễn Ngọc Minh Châu 031323006346 07/07/2023 Nữ 0971963468
Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Kênh
Dương

Thành phố
Hải Phòng

Quận Lê
Chân

Phường
Kênh
Dương
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